
Số bài đăng ký đầu năm 166

Số bài đơn vị chấm không đạt 4

Cá nhân không nộp bài 11

Tổng số bài chấm 151

13 bài đạt Xuất sắc, trong đó có 1 bài 90,5 điểm (nếu làm tròn 91 điểm)

67 bài đạt Tốt, trong đó có 1 bài 80,5 điểm (nếu làm tròn 81 điểm)

61 bài đạt Khá, 

7 bài Đạt yêu cầu,

3 bài Không đạt 

Điểm TB  Xếp loại

01
Ông Phạm Hữu 

Lộc
Hiệu trưởng

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ

thông tin và truyền thông cho trường

học thông minh

98 Xuất sắc

02
Ông Phạm Hữu 

Lộc
Hiệu trưởng

Xây dựng khung chương trình đào tạo

trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Cơ

khí chuyên ngành chế tạo máy tiếp cận

CDIO theo chuẩn ABET

98.5 Xuất sắc

03 Ông Đinh Văn Đệ Phó Hiệu trưởng

Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp

trong đào tạo theo tiếp cận năng lực tại

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành

phố Hồ Chí Minh

94 Xuất sắc

BẢNG TỔNG HỢP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2018 - 2019

Phan Đức Long (P. CTCT-HSSV)

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến

Ban Giám hiệu (5)

- 5 bài XL Xuất sắc

Trần Việt Khánh (CNTT)

Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

Quỳnh Như, Lưu Thị Thúy, Tứ Cảnh

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

04 Ông Đinh Văn Đệ Phó Hiệu trưởng

Vận dụng những đặc điểm tối ưu của

một nhà giáo dạy học có hiệu quả kết

hợp với lý thuyết thông tin và lý thuyết

điều khiển trong giảng dạy vào giáo dục

nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực

96 Xuất sắc

05
Bà Đinh Hồng 

Minh
Phó Hiệu trưởng

Đề xuất giải pháp xây dựng mô hình

đào tạo trực tuyến tại Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TPHCM

96 Xuất sắc

06
Ông Lâm Viết 

Dũng

Trưởng phòng Tổ 

chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Giải pháp đầu tư hệ thống Thiết bị

trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.

HCM đáp ứng mô hình nhà trường

thông minh

92.5 Xuất sắc

07
Bà Nguyễn Thị 

Hoa

Phó trưởng phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Giải pháp phát triển đội ngũ đáp ứng

yêu cầu nhà trường thông minh tại

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

91.5 Xuất sắc

08
Ông Nguyễn 

Thành Nam

Phó trưởng phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Cải tiến công tác quản lý hành chính

theo mô hình nhà trường thông minh

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp

4.0

81.5 Tốt

09 Bà Vũ Như Quỳnh

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Giải pháp hỗ trợ cán bộ, viên chức,

người lao động của Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TPHCM tiếp cận các thủ

tục BHXH 

82 Tốt

Ban Giám hiệu (5)

- 5 bài XL Xuất sắc

Phòng TC - HC - TH (16)

- 2 bài XL Xuất sắc

- 9 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

10
Bà Phan Thị Ngọc 

Phượng

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Xây dựng quy trình tuyển dụng viên

chức của Trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TPHCM trong hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:

2015

84.5 Tốt

11
Bà Nguyễn Thị 

Bích Liễu

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Xây dựng quy trình xét hưởng phụ cấp

thâm niên nhà giáo tại Trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

81 Tốt

12
Ông Nguyễn Văn 

Chì

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản

lý tài liệu lưu trữ đạt hiệu quả tại

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

79 Khá

13
Bà Trần Thị Ánh 

Phượng

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng

công tác quy hoạch viên chức quản lý

cấp đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Lý

Tự Trọng TPHCM

76 Khá

14
Bà Lưu Hoàng Hải 

Yến

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Xây dựng quy trình phát triển đội ngũ

đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

83.5 Tốt

15
Bà Nguyễn Thị 

Vân

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Đề xuất phương án chỉnh lý tài liệu lưu

trữ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM

84.5 Tốt

Phòng TC - HC - TH (16)

- 2 bài XL Xuất sắc

- 9 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

16
Bà Huỳnh Thị 

Minh Ly

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Ứng dụng khai phá dữ liệu trong xử lý

dữ liệu an ninh mạng tại Trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

89 Tốt

17
Ông Phạm Hữu 

Thành Phú

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Một số biện pháp nâng cao tính tích

cực, chủ động của lực lượng bảo vệ

chuyên trách tại Trường Cao đẳng Lý

Tự Trọng TPHCM

80 Khá

18
Ông Huỳnh Thanh 

Nhàn

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Một số biện pháp phối hợp giải quyết

ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại cổng

trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM

73 Khá

19
Bà Huỳnh Thị 

Xuân Mai

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Quy trình nhập xuất kho hàng hóa tại

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TP.HCM

74 Khá

20
Bà Trần Thị 

Phương Oanh

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Cải tiến Quy trình quản lý máy móc

thiết bị theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
81.5 Tốt

21
Bà Thân Thị 

Nhung

Nhân viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp

Cải tiến quy trình kiểm kê tài sản hàng

năm giữa phòng Thiết bị - Vật tư và các

đơn vị tại trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TP.HCM

84 Tốt

Phòng TC - HC - TH (16)

- 2 bài XL Xuất sắc

- 9 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

22 Ông Nguyễn Kính
Trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính

Hoàn thiện chế độ Kế toán Hành chính -

Sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-

BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

93.5 Xuất sắc

23
Bà Nguyễn Thị 

Kim Dung

Phó Trưởng 

phòng Kế hoạch - 

Tài chính

Hoàn thiện quy trình thực hiện công tác

chuyên môn Phòng Kế hoạch - Tài

chính trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM 

82.5 Tốt

24
Bà Hồng Mộng 

Tuyết Dung

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Cải tiến quy trình lập thủ tục hồ sơ

thanh toán chi phí sữa chữa nhỏ tại

trường Cao đẳng lý Tự trọng Tp.HCM.

84.5 Tốt

25 Bà Đỗ Thị Ngọc 

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Áp dụng công nghệ thông tin tại trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM trong

công tác rà soát kiểm tra các khoản

công nợ của sinh viên.

78 Khá

26
Bà Trần Thị Minh 

Thoa

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Công tác xây dựng và chấp hành dự

toán tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Tp.HCM.

82.5 Tốt

27
Bà Trần Thị Thảo 

Vân

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Một số giải pháp quản lý nguồn miễn

giảm học phí để đảm bảo quyền lợi của

người học đồng thời thu hút lượng Học

sinh - Sinh viên theo học tại trường.

81 Tốt

Phòng Kế hoạch - TC (10)

- 1 bài XL Xuất sắc

- 7 bài XL Tốt

- 2 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

28
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Thắm

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả

công tác kế toán quỹ tiền mặt tại trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

82 Tốt

29
Ông Phạm Lê 

Đông Hưng

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quy

trình quản lý tài sản trong trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

81.5 Tốt

30 Ông Lê Hửu Nhân

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Một số kinh nghiệm kiểm tra, rà soát hồ

sơ thanh toán bằng tiền mặt theo định

hướng của thông tư 107/2017/TT/BTC

ngày 10/10/2017 tại trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng Tp.HCM 

80 Khá

31
Bà Nguyễn Thị 

Minh Thùy

Nhân viên phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

về lĩnh vực kế toán tài chính tại trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

83 Tốt

32 Ông Hồ Văn Sĩ

Phụ trách phòng

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Cải tiến quy trình tư vấn, tiếp nhận hồ

sơ tuyển sinh tại trường Cao đẳng Lý

Tự Trọng TP.HCM

89.5 Tốt

33
Ông Nguyễn Văn 

Tấn

Phó trưởng phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả

việc xây dựng thời khóa biểu tại trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

84 Tốt

34
Bà Nguyễn Thị 

Nhuận

Phó trưởng phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Xây dựng quy trình tổng kết, đánh giá

kết quả học tập của HSSV Trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng TPHCM theo

phương thức tích lũy tín chỉ

83.5 Tốt

Phòng Kế hoạch - TC (10)

- 1 bài XL Xuất sắc

- 7 bài XL Tốt

- 2 bài XL Khá

Phòng TS - ĐT (16):

- 1 bài XL Xuất sắc

- 10 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

35
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Thảo

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số giải pháp để nâng cao tính chính

xác trong việc xét tốt nghiệp cho SV

bậc Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý

Tự Trọng TPHCM

80 Khá

36
Bà Nguyễn Thị 

Thùy

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ

nhiệm tại Trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TPHCM

86.5 Tốt

37 Bà Huỳnh Thị Mai

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Xây dựng quy trình lập hồ sơ đăng ký

bổ sung hoạt động GDNN về mở ngành

nghề đào tạo mới và tăng quy mô tuyển

sinh 

92 Xuất sắc

38 Bà Võ Thị Lệ Trân

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số giải pháp cải tiến công tác Cố

vấn học tập trong đào tạo theo học chế

tín chỉ ở Trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TP.HCM

81 Tốt

39
Bà Võ Thị Xuân 

Thơ

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số giải pháp nhằm tăng số lượng

học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

văn hóa tại Trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TP. HCM

79.5 Khá

40 Bà Sỹ Thị Chung

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số giải pháp cải tiến công tác Giáo

vụ tại khoa Công nghệ Động lực trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

78 Khá

41
Bà Giáp Thị 

Vượng

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu

học lại của HSSV tại trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TP.HCM

76.5 Khá

Phòng TS - ĐT (16):

- 1 bài XL Xuất sắc

- 10 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

42
Ông Võ Minh 

Phương

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư

vấn tuyển sinh tại các trường Trung học

phổ thông tại Miền Tây Nam bộ

84.5 Tốt

43
Ông Vương Hội 

Khánh

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Ứng dụng phần mềm Google

Maps/Earth để nâng cao hiệu quả cách

định vị một địa điểm trường học trong

công tác tuyển sinh các tỉnh thành và

TPHCM

83.5 Tốt

44 Bà Nguyễn Thị Tất

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Một số giải pháp hạn chế tình trạng SV

bỏ học tại khoa Công nghệ Điện - Điện

tử trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM 

81 Tốt

45
Ông Nguyễn Việt 

Tiến

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Giải pháp thực hiện công tác truyền

thông trong tuyển sinh tại trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

78 Khá

46 Bà Thái Thị My Sa

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Ứng dụng điện toán đám mây (Google

drive) trong việc quản lý hồ sơ, văn bản

điện tử tại Phòng Tuyển sinh – Đào tạo

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

81 Tốt

47
Ông Phạm Quang 

Vũ

Nhân viên phòng 

Tuyển sinh - Đào 

tạo

Hoàn thiện quy trình thủ tục thực hiện

công tác sửa chữa nhỏ hàng năm tại

trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM 

88.5 Tốt

Phòng TS - ĐT (16):

- 1 bài XL Xuất sắc

- 10 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

48
Ông Lê Xuân 

Thiện

Phụ trách phòng 

Công tác Chính 

trị - Học sinh 

Sinh viên

Xây dựng quy trình kiểm soát thông tin

dạng văn bản đáp ứng yêu cầu của hệ

thống quản lý chất lượng ISO 9001:

2015 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Thành phố Hồ Chí Minh

84.5 Tốt

49
Bà Nguyễn Thị 

Nhung

Nhân viên phòng 

Công tác Chính 

trị - Học sinh 

Sinh viên

Những giải pháp giáo dục kỷ luật tích

cực nhằm nâng cao kết quả học tập và

rèn luyện tại lớp 17C1-CNÔ3, khoa

Công nghệ Động lực, Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TP.HCM

76.5 Khá

50
Bà Trần Thị Thu 

Hà

Nhân viên phòng 

Công tác Chính 

trị - Học sinh 

Sinh viên

Đổi mới công tác biên soạn Sổ tay Giáo

dục định hướng của Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TP.HCM

81 Tốt

51
Ông Huỳnh Văn 

Hiếu

Nhân viên phòng 

Công tác Chính 

trị - Học sinh 

Sinh viên

Một số giải pháp đổi mới công tác giải

quyết thủ tục hành chính cho HSSV của

Phòng CTCT-HSSV Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TP.HCM

65 Khá

52
Ông Phan Đức 

Long

Tổ trưởng Tổ 

quản lý Ký túc xá 

thuộc phòng 

Công tác Chính 

trị - Học sinh 

Ứng dụng CNTT trong phân tích dữ

liệu chuyên sâu khảo sát lần vết việc

làm sinh viên tốt nghiệp tại trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

90.5 Xuất sắc

53
Ông Bùi Đức 

Phước

Nhân viên phòng 

Công tác Chính 

trị - Học sinh 

Sinh viên

Một số giải pháp xây dựng Kế hoạch

huấn luyện cho đội tuyển futsal nam

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TP.HCM

84 Tốt

Phòng Công tác Chính trị - 

Học sinh Sinh viên (6)

- 1 bài XL Xuất sắc

- 3 bài XL Tốt

- 2 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

54
Bà Võ Thị Anh 

Đào

Phó Trưởng 

phòng Khảo thí 

và Đảm bảo chất 

lượng

Xây dựng thủ tục Kiểm tra, đánh giá và

cấp bằng trong Hệ thống Quản lý chất

lượng theo chuẩn ISO 9001:2015

84.5 Tốt

55
Ông Lương Minh 

Dũng

Nhân viên phòng 

Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng

Hướng dẫn xây dựng quản lý ngân

hàng câu hỏi và tổ chức thi trắc nghiệm

online trên phần mềm PMT-EMS tại

trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành

phố Hồ Chí Minh

81.5 Tốt

56
Bà Nguyễn Yến 

Nhi

Nhân viên phòng 

Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng

Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả

công tác Tuyên giáo cho Đoàn viên,

thanh niên tại Trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

82.5 Tốt

57
Bà Nguyễn Ngọc 

Trang

Trưởng phòng 

Quản lý khoa học 

- Hợp tác quốc tế

Ứng dụng Google Scholar trong công

tác nghiên cứu và quản lý đề tài Khoa

học Công nghệ

82 Tốt

58 Ông Lê Tiến Dũng

Nhân viên phòng 

Quản lý khoa học 

- Hợp tác quốc tế

Vận dụng công cụ Map Network driver

trong việc lưu trữ và chia sẽ dữ liệu
82.5 Tốt

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng (3)

- 3 bài XL Tốt

Phòng Quản lý khoa học - 

Hợp tác quốc tế (2)

- 2 bài XL Tốt
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

59
Ông Lê Quang 

Liêm

Trưởng phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Một số giải pháp đổi mới nhằm nâng

cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
95 Xuất sắc

60
Ông Nguyễn Văn 

Thành

Phó trưởng phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Chế tạo bảng điện điều khiển động cơ

trực tiếp và gián tiếp
69 Khá

61
Ông Nguyễn 

Trọng Phú

Tổ trưởng Tổ sửa 

chữa thuộc phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Cải tiến hệ thống bơm của máy lọc

nước uống tại trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TPHCM

75 Khá

62 Ông Tạ Quốc Tấn
Nhân viên phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Một số giải pháp chống dột mái tôn

nhằm tiết kiệm vật tư
82 Tốt

63
Ông Giáp Văn 

Thịnh

Nhân viên phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Cải tiến hệ thống điều khiển đèn chiếu

sáng công cộng trong khuôn viên

trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

79.5 Khá

64
Ông Lê Hồng Anh 

Tuấn

Nhân viên phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Cải tiến tủ điện điều khiển cung cấp

nguồn cho các Hội trường tại trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

76.5 Khá

65
Ông Nguyễn Cao 

Thắng

Nhân viên phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Ứng dụng phần mềm AOMEI

Backupper sao lưu dữ liệu máy vi tính

tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM

85.5 Tốt

66 Ông Ninh Đỗ Hiệp
Nhân viên phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Một số giải pháp ứng dụng phần mềm

Roll back server giúp quản lý máy tính

tại phòng  thực hành  khoa CNTT

81.5 Tốt

67 Ông Võ Tấn Kiệt
Nhân viên phòng 

Quản trị - Dịch vụ

Ứng dụng giải pháp Think client trong

quản lý máy tính tại trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng Tp.HCM.

86.5 Tốt

Phòng Quản trị - Dịch vụ (9)

- 1 bài XL Xuất sắc

- 4 bài XL Tốt

- 4 bài XL Khá

Page 11



Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

68
Bà Trần Kim Thu 

Liễu

Trưởng khoa 

Khoa học cơ bản

Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống

hóa các quá trình hoạt động tại Trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ

Chí Minh đáp ứng tiêu chuẩn ISO

9001:2015 

93.5 Xuất sắc

69
Bà Nguyễn Thị 

Thủy

Giảng viên khoa 

Khoa học cơ bản

Đổi mới phương pháp giảng dạy chủ đề

phương trình và bất phương trình cho

học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp

51.5 Đạt yêu cầu

70
Bà Nguyễn Thị 

Bảo Trân

Giảng viên khoa 

Khoa học cơ bản

Giải pháp đổi mới trong dạy học tích

hợp môn Nghe cho sinh viên chuyên

ngữ

70 Khá

71
Bà Trần Thị Ánh 

Tuyết

Giảng viên khoa 

Khoa học cơ bản

Vận dụng lý thuyết tình huống dạy học

nhằm phát triển năng lực tư duy cho

học sinh trung cấp thông qua dạy học

chương “Điện tích – Điện trường” Vật

lí 2

51 Đạt yêu cầu

Khoa Khoa học cơ bản (4)

- 1 bài XL Xuất sắc

- 1 bài XL Khá

- 2 bài XL Đạt yêu cầu
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

72
Ông Nguyễn Ngọc 

Quỳnh

Phụ trách khoa Lý 

luận Chính trị

Tổ chức giảng dạy môn Chính trị theo

mô hình trò chơi đồng đội góp phần

phát huy tính tích cực và năng lực học

tập của sinh viên tại Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TPHCM

78 Khá

73
Bà Lê Thị Hồng 

Vân

Phó Trưởng khoa 

Lý luận Chính trị

Vận dụng hai nguyên lý của phép biện

chứng duy vật trong việc giáo dục kỹ

năng mềm  khi giảng dạy chính trị  cho

sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TP Hồ Chí Minh

81 Tốt

74 Bà Đinh Thị Huyên

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Lý 

luận Chính trị

Ứng dụng một số thành tựu của khoa

học và công nghệ trong giảng dạy môn

Chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TP Hồ Chí Minh

70 Khá

75
Bà Phan Thị Thùy 

Trang

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Lý 

luận Chính trị

Sử dụng mô hình giáo dục khai phóng

vào trong giảng dạy chính trị cho các hệ

tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM

54 Đạt yêu cầu

76
Bà Đặng Thị Nhật 

Minh

Phụ trách Tổ bộ 

môn Pháp luật 

thuộc khoa Lý 

luận Chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn

Pháp luật góp phần xây dựng ý thức

sống-làm việc theo Hiến pháp và pháp

luật cho sinh viên trường Cao đẳng Lý

Tự Trọng TPHCM

66 Khá

Khoa Lý luận Chính trị (15)

- 2 bài XL Tốt

- 11 bài XL Khá

- 2 bài XL Đạt yêu cầu
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

77
Bà Hoàng Thị 

Trang

Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Một số biện pháp thay đổi hình thức tiết

sinh hoạt chủ nhiệm đối với hệ trung

cấp 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM

84.5 Tốt

78
Bà Trần Thị Hồng 

Thu

Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Vai trò của người thầy đối với việc

nâng cao chất lượng giảng dạy môn

chính trị cho học sinh, sinh viên tại

trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành

phố Hồ Chí Minh.

66 Khá

79 Bà Đỗ Thị Thơm
Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Tổ chức dạy học môn chính trị theo

hướng tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả

dạy học tại trường cao đẳng Lý Tự

Trọng TP Hồ Chí Minh

75.5 Khá

80
Ông Trần Văn 

Lượng

Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Sự tác động của pháp luật và đạo đức

trong việc hình thành nhân cách cho

sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM

70.5 Khá

81
Ông Bùi Thành 

Dũng

Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Tạo hứng thú cho người học trong giờ

học môn pháp luật.
77.5 Khá

82
Bà Nguyễn Thị 

Dinh

Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Vận dụng bài "Đường lối xây dựng và

phát triển văn hóa, xã hội, con người"

của môn học Chính trị trong việc giáo

dục đạo đức lối sống cho học sinh -

sinh viên của trường Cao Đẳng Lý Tự 

71 Khá

Khoa Lý luận Chính trị (15)

- 2 bài XL Tốt

- 11 bài XL Khá

- 2 bài XL Đạt yêu cầu
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

83 Bà Phạm Thị Vinh
Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Những thuận lợi và khó khăn khi dạy

tích hợp môn Chính trị hệ cao đẳng tại

trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

73 Khá

84
Bà Cao Thị Hồng 

Thắm

Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Một số giải pháp góp phần nâng cao

chất lượng công tác chủ nhiệm 18T4 tại

trường cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

74 Khá

85
Bà Lê Thị Mai 

Hường

Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Một số giải pháp nâng cao tính tự học

của sinh viên trong môn Chính trị tại

trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

63 Đạt yêu cầu

86 Bà Đỗ Thị Ngát
Giảng viên khoa 

Lý luận Chính trị

Giải pháp trang bị kiến thức thực tiễn

cho sinh viên qua bài giảng môn Chính

trị hệ cao đẳng tại trường Cao đẳng Lý

Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

73 Khá

87
Ông Chung Trần 

Thế Vinh

Trưởng khoa 

Công nghệ Cơ khí

Ứng dụng phương pháp 5S vào quản lý

các xưởng thực hành cơ khí
86 Tốt

88
Trương Thị 

Phương Hồng

Giảng viên khoa 

Công nghệ Cơ khí

Giải pháp giúp sinh viên - học sinh học

tốt môn Lập trình CNC
80.5 Khá

Khoa Lý luận Chính trị (15)

- 2 bài XL Tốt

- 11 bài XL Khá

- 2 bài XL Đạt yêu cầu

Khoa Công nghệ Cơ khí (2)

- 1 bài XL Tốt

- 1 bài XL Khá
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

89 Ông Nguyễn Khoa

Phụ trách khoa 

Công nghệ thông 

tin

Biên soạn bộ bài tập trắc nghiệm bộ

môn Tin học bậc Cao đẳng
87 Tốt

90
Bà Nguyễn Vân 

Giang

Phó Trưởng khoa 

Công nghệ thông 

tin

Giải pháp tạo hứng thú và kích thích sự

sáng tạo của sinh viên trong môn Kỹ

thuật lập trình thông qua việc lập trình

các trò chơi đơn giản.

83 Tốt

91
Ông Lê Quý Hưng 

Quốc

Giảng viên Công 

nghệ thông tin

Xây dựng video hướng dẫn thực hành

môn Thiết Lập Hệ Thống Mạng trình

độ Cao đẳng chính quy ngành Quản trị

mạng máy tính.

79.5 Khá

92
Bà Vũ Thị Thái 

Linh

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ thông tin

Ứng dụng phần mềm học từ vựng

Quizlet để giảng dạy Tiếng Anh chuyên

ngành Công nghệ thông tin đạt hiệu quả.

52 Đạt yêu cầu

93
Ông Trần Việt 

Khánh

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ thông tin

Ứng dụng công cụ Laravel framework

hỗ trợ phát triển các ứng dụng web.
80.5 Tốt

94
Ông Nguyễn Văn 

Đôn

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ thông tin

Xây dựng video clip hướng dẫn thực

hành môn Công nghệ ảo hóa bậc cao

đẳng.

85 Tốt

Khoa CNTT (12)

- 8 bài XL Tốt

- 3 bài XL Khá

- 1 bài XL Đạt yêu cầu
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

95
Ông Nguyễn Văn 

Danh

Giảng viên Công 

nghệ thông tin

Sử dụng phần mềm Google class quản

lý lớp học trên thiết bị di động.
83 Tốt

96
Ông Trần Vĩnh 

Xuyên

Phó Trưởng khoa 

Công nghệ thông 

tin

Nghiên cứu và triển khai phần mềm

Winmerge để kiểm tra, đánh giá tập tin,

hỗ trợ giáo viên xác định các tập tin có

nội dung tương đồng.

82 Tốt

97 Ông Lê Phi Trường
Giảng viên Công 

nghệ thông tin

Triển khai ứng dụng Ispring hỗ trợ thiết

kế bài giảng cho e-learning.
79.5 Khá

98
Ông Nguyễn Ngọc 

Tuyên

Giảng viên Công 

nghệ thông tin

Biên soạn bộ bài tập trắc nghiệm bộ

môn công nghệ mạng không dây bậc

Cao đẳng.

83 Tốt

99
Ông Dương Ngọc 

Vọng

Giảng viên Công 

nghệ thông tin

Kỹ thuật khai thác lỗi windows và

phòng chống xâm nhập cho hệ thống

máy tính.

81.5 Tốt

100
Ông Nguyễn Cao 

Phong

Giảng viên Công 

nghệ thông tin

Triển khai một số ứng dụng trong

Website cho sinh viên môn học lập

trình PHP ngành Công nghệ thông tin

hệ Cao đẳng.

78 Khá

Khoa CNTT (12)

- 8 bài XL Tốt

- 3 bài XL Khá

- 1 bài XL Đạt yêu cầu
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Điểm TB  Xếp loại

TT Họ và tên Chức vụ Tên đề tài sáng kiến Đơn vị

Kết quả chấm sáng kiến

101
Ông Nguyễn Anh 

Tuấn

Trưởng khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thiết kế mạch điều khiển gạt nước điều

khiển điện tử
71 Khá

102
Ông Nguyễn Anh 

Tuấn

Trưởng khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thiết kế mạng CAN điều khiển kính

chiếu hậu ô tô
70.5 Khá

103 Ông Võ Đắc Thịnh

Phó Trưởng khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công bộ cảo bánh răng trục cam

động cơ Toyota 3P 
73.5 Khá

104
Ông Đặng Thái 

Sơn

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình bảng đồng hồ các đèn

báo trên ô tô 
74 Khá

105
Ông Nguyễn Thái 

Bình 

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình cắt bổ bộ chấp hành

hệ thống phanh chống hãm cứng - ABS

trên dòng xe Toyota Camry

79.5 Khá

106
Ông Nguyễn Hữu 

Mạnh

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ Động lực

Thi công mô hình kiểm tra và đọc mã

lỗi hệ thống phanh chống hãm cứng -

ABS trên dòng xe Toyota Camry

84.5 Tốt

107
Ông Triệu Phú 

Nguyên

Phụ trách Tổ bộ 

môn thuộc khoa 

Công nghệ Động 

lực

Ứng dụng phần mềm Teschtream chuẩn

đoán mã lỗi trên Động cơ Toyota
77.5 Khá

108
Ông Phan Anh 

Tuấn Kiệt

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình quạt làm mát điều

khiển bằng ECU
65.5 Khá

Khoa CN Động lực (16)

- 2 bài XL Tốt

- 14 bài XL Khá
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109
Ông Nguyễn 

Thanh Hùng 

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình cắt bổ tồng phanh khí

nén ô tô
72.5 Khá

110
Ông Nguyễn Minh 

Thái

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình cấp nguồn khi học

thực hành điện ô tô
70.5 Khá

111
Ông Trần Minh 

Tuấn

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình dàn trải kính chiếu

hậu
71.5 Khá

112
Ông Nguyễn 

Thành Đức

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình máy khởi động cắt bổ

 hoạt động được 
72.5 Khá

113 Ông Hà Quốc Bảo

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ Động lực

Thi công mô hình hệ thống chống trộm

ô tô
81.5 Tốt

114
Ông Kiều Trung 

Tín

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình cắt bổ bơm trợ lực lái

ô tô
79.5 Khá

115 Ông Trần Thế Sơn

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình cắt bổ bầu trợ lực áp

thấp của hệ thống phanh trên ô tô
66.5 Khá

116
Ông Nguyễn 

Lương Tâm

Giảng viên khoa 

Công nghệ Động 

lực

Thi công mô hình mô phỏng hoạt động

động cơ 4 thì
70.5 Khá

Khoa CN Động lực (16)

- 2 bài XL Tốt

- 14 bài XL Khá
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117 Ông Châu Văn Bảo

Trưởng khoa 

Công nghệ Điện - 

Điện tử

Các giải pháp nâng cao đội ngũ giáo

viên của khoa CN Điện – Điện tử nhằm

đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong nhà

trường thông minh

95 Xuất sắc

118 Ông Châu Văn Bảo

Trưởng khoa 

Công nghệ Điện - 

Điện tử

Thi công mô hình tủ bù vô công cho

lưới điện hạ thế
87 Tốt

119
Ông Tạ Minh 

Cường

Phó trưởng khoa 

Công nghệ Điện - 

Điện tử

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt

trời khoa CN Điện - Điện tử
86.5 Tốt

120 Ông Võ Cường

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Thi công Mô hình bơm chất lỏng dùng

cảm biến điện cực Omron và bồn định

lượng

82 Tốt

121
Ông Huỳnh Ngọc 

Mai

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Cải tiến Bộ thí nghiệm kỹ thuật số 69 Khá

122
Ông Quách Minh 

Thử

Trưởng bộ môn 

thuộc khoa Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Thi công Mô hình khởi động động cơ

dùng Bộ khởi động mềm
73 Khá

123
Ông Nguyễn Minh 

Đức Cường

Giảng viên Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Sử dụng Matlap Mô phỏng khởi động

động cơ một chiều
78.5 Khá

Khoa CN Đ - ĐT (11)

- 1 bài XL Xuất sắc

- 6 bài XL Tốt

- 4 bài XL Khá
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124 Ông Lê Tiến Đạt

Giảng viên Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Thiết kế thi công Hệ thống chiết nước

và Hệ thống đóng thùng tự động
84 Tốt

125
Ông Nguyễn Minh 

Đức(a)

Giảng viên Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Thi công Tủ giao tiếp PLC 85.5 Tốt

126
Ông Đặng Đức 

Minh

Giảng viên Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Thi công mô hình đảo chiều động cơ

không đồng bộ dùng PLC
76 Khá

127
Ông Trần Nguyên 

Bảo Trân

Giảng viên Công 

nghệ Điện - Điện 

tử

Thi công bộ thực hành Vi xử lý theo

hướng tiếp cận công nghệ 4.0
90 Tốt

128
Bà Trương Việt 

Khánh Trang

Trưởng khoa 

Công nghệ May - 

Thời trang

Phát triển nguồn nhân lực dệt may trong

bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0
83 Tốt

Khoa Công nghệ May - Thời 

trang (1)

- 1 bài XL Tốt

129
Ông Hoàng Văn 

Viết

Phó Trưởng khoa 

Công nghệ Nhiệt - 

 Lạnh

Thiết bị lọc nước ngưng từ máy lạnh

hai cục thành nước uống cho văn phòng
84.5 Tốt

Khoa Công nghệ Nhiệt - 

Lạnh (1)

- 1 bài XL Tốt

Khoa CN Đ - ĐT (11)

- 1 bài XL Xuất sắc

- 6 bài XL Tốt

- 4 bài XL Khá
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130
Ông Nguyễn 

Trọng Nghĩa

Trưởng khoa 

Kinh tế

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả

quản lý hoạt động giảng dạy và đào tạo

của khoa Kinh tế trường Cao Đẳng Lý

Tự Trọng TPHCM

81.5 Tốt

131
Ông Trịnh Hoàng 

Hiệp

Trưởng bộ môn 

Quản trị - Kinh 

doanh thuộc khoa 

Kinh tế

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn

thiện việc xây dựng chương trình đào

tạo ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và

nhỏ khoa kinh tế

60.5 Đạt yêu cầu

132
Bà Phạm Quỳnh 

Như

Trưởng bộ môn 

Kế toán - Tài 

chính thuộc khoa 

Kinh tế

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục

đạo đức HS-SV thông qua việc thành

lập Câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho HS-SV 

tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.

HCM

46.5
Không đạt 

yêu cầu

133
Ông Đào Anh 

Tuấn

Giảng viên khoa 

Kinh tế

Giải pháp xây dựng tổ chức đoàn khoa

Kinh tế "Năng động - Sáng tạo"
81.5 Tốt

134 Bà Lưu Thị Thúy
Giảng viên khoa 

Kinh tế

Một số giải pháp nhằm nâng cao kết

quả học tập của học sinh hệ trung cấp

tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng

TPHCM

46
Không đạt 

yêu cầu

135 Bà Lữ Xuân Trang

Trưởng bộ môn 

Cơ sở ngành 

thuộc khoa Kinh 

tế

Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập

cho sinh viên khoa Kinh tế trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng TPHCM bằng

phương pháp trải nghiệm sáng tạo

76.5 Khá

136
Bà Nguyễn Mỹ 

Tiên

Giảng viên khoa 

Kinh tế

Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập

cho học sinh, sinh viên Khoa Kinh tế

trường cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

64 Đạt yêu cầu

Khoa Kinh tế (7)

- 2 bài XL Tốt

- 1 bài XL Khá

- 2 bài XL Đạt yêu cầu

- 2 bài XL  Không đạt yêu cầu
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137 Ông Đỗ Tuấn Việt
Trưởng trung tâm 

Thư viện

Một số giải pháp cải tiến quy trình xử lý

tài liệu giấy tại Trung tâm Truyền thông

- Thư viện trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng TP.HCM

82 Tốt

138
Ông Nguyễn Tứ 

Cảnh

Nhân viên trung 

tâm Truyền thông 

- Thư viện

Cài đặt hệ điều hành windows 7 bằng

đĩa DVD địa phương
43.5

Không đạt 

yêu cầu

139
Bà Bùi Thị Lan 

Anh

Nhân viên Trung 

tâm Y tế

Xây dựng quy trình phát thẻ Bảo hiểm

Y tế HSSV
81 Tốt

Trung tâm Y tế (1)

- 1 bài XL Tốt

140
Ông Nguyễn Văn 

Chiến

Phụ trách trung 

tâm Quan hệ 

Doanh nghiệp

Xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá

giảng viên đi thực tập xí nghiệp năm

học 2018 - 2019 Trường Cao đẳng Lý

Tự Trọng TPHCM

76.5 Khá

141
Ông Lương Xuân 

Thịnh

Nhân viên trung 

tâm Quan hệ 

doanh nghiệp

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong

hoạt động phong trào của Hội Sinh viên

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

83.5 Tốt

Trung tâm Thư viện (2)

- 1 bài XL Tốt

- 1 bài XL Không đạt yêu cầu

Trung tâm Quan hệ Doanh 

nghiệp (2)

- 1 bài XL Tốt

- 1 bài XL Khá
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142
Ông Nguyễn Hữu 

Thiện

Phó trưởng trung 

tâm Điều hành và 

Quản lý dữ liệu

Một số giải pháp sao lưu nhằm đảm bảo

an toàn dữ liệu tại trung tâm điều hành

và quản lý dữ liệu của Trường CĐ Lý

Tự Trọng TPHCM

83.5 Tốt

146
Ông Trần Quốc 

Định

Nhân viên trung 

tâm Điều hành và 

Quản lý dữ liệu

Xây dựng và quản trị hệ thống trên

Window Server 2016.
77 Khá

147
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hòa

Nhân viên trung 

tâm Điều hành và 

Quản lý dữ liệu

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kỹ

năng mềm cho sinh viên khi tốt nghiệp

tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, thành

phố Hồ Chí Minh.

76.5 Khá

143
Ông Nguyễn 

Thanh Lâm

Tổ trưởng tổ 

Thanh tra - Pháp 

chế

Một số giải pháp ứng dụng công nghệ

thông tin trong hoạt động kiểm tra giám

sát nội bộ của trường Cao đẳng Lý Tự

Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

81.5 Tốt

144
Ông Phạm Minh 

Nghĩa

Tổ phó tổ Thanh 

tra - Pháp chế

Thiết kế mô hình cảm biến từ kết nối

PCL
72 Khá

145
Bà Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

Nhân viên tổ 

Thanh tra - Pháp 

chế

Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng tự

học cho sinh viên tại trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh.

74 Khá

 Trung tâm Điều hành và 

Quản lý dữ liệu (3)

- 1 bài XL Tốt

- 2 bài XL Khá

Tổ Thanh tra - Pháp chế (7)

- 2 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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148
Ông Phạm Huy 

Hoàng

Nhân viên tổ 

Thanh tra - Pháp 

chế

Một số giải pháp giúp kiểm soát tốt

hành vi và cảm xúc của học sinh trung

cấp chuyên nghiệp Khối 9+ tại trường

Cao đẳng Lý Tự Trọng, thành phố Hồ

Chí Minh. 

73.5 Khá

149
Bà Trương Thị 

Hồng

Nhân viên tổ 

Thanh tra - Pháp 

chế

Kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm

trong việc hạn chế nghỉ , bỏ học của

học sinh trung cấp chuyên nghiệp Khối

9+ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng,

thành phố Hồ Chí Minh. 

82.5 Tốt

150
Ông Lê Minh 

Phong

Nhân viên tổ 

Thanh tra - Pháp 

chế

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả

công tác chủ nhiệm lớp trung cấp

chuyên nghiệp Khối 9+ tại trường Cao

đẳng Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí

Minh. 

70.5 Khá

151 Bà Hồ Thị Khuyên

Nhân viên tổ 

Thanh tra - Pháp 

chế

Một số phương pháp hình thành thái độ

ứng xử chuyên nghiệp trước doanh

nghiệp cho học sinh, sinh viên tại

trường Cao đẳng Lý Tự trọng, thành

phố Hồ Chí Minh.

76.5 Khá

Tổ Thanh tra - Pháp chế (7)

- 2 bài XL Tốt

- 5 bài XL Khá
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